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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1 820023 Chính trị học 2 31 Nguyễn Thị Hiền Oanh 11200 01 4 9 2 1.C201 DGD1231 12---6789012345678----

2 820024 Phương pháp dạy học GDCD 1 2 31 Trần Thị Tươi 11460 01 5 6 2 2.A005 DGD1231 12---6789012345678----

3 820059 Phương pháp dạy GDCD 3 2 11 Trần Thị Tươi 11460 01 5 1 2 C.A505 DGD1221 12---6789012345678----

4 820076 Thực hành sư phạm 2 1 11 Trần Thị Tươi 11460 01 5 4 2 C.A503 DGD1221 12---6789012345678----

5 820102 Mỹ học Mác - Lênin 3 31 Vũ Thị Gấm 11423 01 3 6 3 2.A005 DGD1231 12---6789012345678----

6 820103 Logic học hình thức 3 31 Vũ Thị Gấm 11423 01 3 3 3 2.A005 DGD1231 12---6789012345678----

7 820314 Thực tế chuyên môn GDCD 1 11 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 01 0 0 1 DGD1221

8

820321 Thực hành NCKH chuyên ngành

4 31 Phạm Phúc Vĩnh 10942

01

4 6 3 C.A501 DGD1201 ------------345678----

9 4 31 Huỳnh Thị Kim Quyên 11172 4 6 3 C.A501 DGD1201 ------------345678----

10 4 31 Huỳnh Thị Kim Quyên 11172 5 3 3 C.A501 DGD1201 ------------345678----

11 4 31 Phạm Phúc Vĩnh 10942 5 3 3 C.A501 DGD1201 ------------345678----

12 4 31 Huỳnh Thị Kim Quyên 11172 6 1 4 C.A501 DGD1201 ------------345678----

13 4 31 Phạm Phúc Vĩnh 10942 6 1 4 C.A501 DGD1201 ------------345678----

14 820344 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (GDCT) 3 31 Tống Thị Hạnh 11367 01 5 8 3 2.A005 DGD1231 12---6789012345678----

15 820346 Tư tưởng Hồ Chí Minh (GDCT) 2 11 Nguyễn Thị Việt Hà 11658 01 2 1 2 2.A005 DGD1221 12---6789012345678----

16

820352 Quyền và nghĩa vụ công dân

3 29 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232

01

2 2 4 C.A501 DGD1211 ------------34567-----

17 3 29 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 2 3 3 C.A501 DGD1211 -----------------8----

18 3 29 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 3 2 4 C.A501 DGD1211 ------------34567-----

19 3 29 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 3 4 2 C.A501 DGD1211 -----------------8----

20 820401
Các giá trị truyền thống của dân tộc Việt  
Nam

2 31 Phạm Phúc Vĩnh 10942 01 6 6 2 C.B106 DGD1231 12---6789012345678----

21 820403
Lí luận về nhà nước và pháp luật Việt  
Nam

2 11 Nguyễn Lâm Trâm Anh 10931 01 4 1 2 2.A005 DGD1221 12---6789012345678----

22

820405 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

3 29 Đặng Thanh Nam 10998

01

4 1 3 2.C004 DGD1211 -----------------8----

23 3 29 Đặng Thanh Nam 10998 4 1 4 2.C004 DGD1211 ------------34567-----

24 3 29 Đặng Thanh Nam 10998 5 2 4 2.C004 DGD1211 ------------34567-----



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 01/12/2023 15:33 Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

25 820405 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 3 29 Đặng Thanh Nam 10998 01 5 4 2 2.C004 DGD1211 -----------------8----

26

820435 Thực hành sư phạm 4

2 29 Trần Thị Tươi 11460

01

3 6 3 C.A506 DGD1211 ------------345678----

27 2 29 Trần Thị Tươi 11460 4 6 4 2.B009 DGD1211 ------------345678----

28 2 29 Trần Thị Tươi 11460 5 8 3 2.B101 DGD1211 ------------345678----

29 820436
Tìm hiểu thực tế của hệ thống hoạt động  
chính trị

2 29 Trần Thị Tươi 11460 01 0 0 5 DGD1211 ----------12----------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


